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Tổng quát 
Xã là đơn vị hành chính thấp nhất ở Việt Nam. Ở cấp này, Chính quyền yêu cầu lập kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội xã hàng năm. Quy trình lập kế hoạch được thực hiện theo 4 
bước chính. Phương pháp thực hiện lập kế hoạch đơn giản và sự tham gia mang tính rất 
hình thức. Nội dung của kế hoạch PTKTXH xã gồm các định mức/ chỉ tiêu chính, nguồn 
thu ngân sách tại xã và chi tiêu thường xuyên cho xã. Chính quyền đã đưa vào một số 
chương trình phát triển nông thôn và giảm nghèo, nhưng do điều kiện khó khăn chính 
quyền không thể đáp ứng mọi nguyện vọng của người nghèo nông thôn. Do thiếu kinh phí, 
chính quyền không thể thông báo trước về ngân sách chương trình và trong nhiều trường 
hợp người dân trong xã không thể đưa ngân sách chương trình vào trong kế hoạch 
PTKTXH xã như mong muốn.   
 
RUDEP là Chương trình trợ giúp về phát triển nông thôn tại Quảng Ngãi. Sự tham gia của 
người dân tại các thôn trong việc lập kế hoạch cho chính họ để thực hiện dự án là đáng ghi 
nhận, tuy nhiên kế hoạch của các hoạt động đều tập trung vào những hợp phần được tài trợ 
từ RUDEP. Các hợp phần chính của RUDEP là tạo thu nhập nông thôn, cơ sở hạ tầng nông 
thôn quy mô nhỏ, nâng cao năng lực và theo dõi & đánh giá chương trình.  
 
Hiện nay, hầu hết các thôn và xã tại Quảng Ngãi chưa có một tầm nhìn rõ ràng về phát 
triển. Các kế hoạch thiết lập cho sự phát triển thôn hoặc xã được tách rời theo sự quan tâm 
của chính quyền hoặc các cơ quan tài trợ. Cần phải giúp người nghèo nông thôn hình dung 
các vấn đề và các tiềm năng của sự phát triển từ đó họ sẽ có được một quy trình lập kế 
hoạch phát triển bền vững theo cách tiếp cận có sự cùng tham gia. Đồng thời cần có sự 
lồng ghép mọi nguồn lực vào trong một kế hoạch phát triển tổng hợp để có thể mang lại 
nhiều hiệu quả và hiệu suất hơn cho sự phát triển. Đây là cơ hội để RUDEP vừa hỗ trợ phát 
triển nông thôn tại Quảng Ngãi vừa có thể theo đuổi các vấn đề và đề ra một quy trình cụ 
thể về lập kế hoạch phát triển. 
 
Có 10 bước được đề xuất cho việc thiết lập các kế hoạch phát triển thôn/ xã cũng như kế 
hoạch phát triển hàng năm cho xã, đó là: 

• Thành lập tổ công tác huyện; 
• Các thúc đẩy viên và tập huấn các thúc đẩy viên; 
• Thành lập Ban phát triển xã; 
• Tiến hành khảo sát cơ sở, các hoạt động PRA và lập chương trình; 
• Lập kế hoạch phát triển thôn theo định hướng; 
• Lập kế hoạch phát triển xã theo định hướng; 
• Lập kế hoạch phát triển xã hàng năm; 
• Phê duyệt và phản hồi; 
• Thực hiện kế hoạch phát triển xã; 
• Theo dõi và đánh giá. 



 

 

1. Giới thiệu 
Mọi dự án khi được thực hiện ở bất kỳ lĩnh vực nào đều phải thiết lập kế hoạch thực hiện. 
Ngày nay, sự tham gia của người dân trong việc lập kế hoạch dự án trở thành một nguyên 
tắc chính của mọi dự án phát triển nông thôn. Tuy nhiên quá trình lập kế hoạch thực hiện 
dự án vẫn còn tập trung vào cái mà cơ quan tài trợ quan tâm và đưa đến cho người dân 
nông thôn. Ngay cả trong quy trình lập kế hoạch của chính phủ về kế hoạch phát triển 
KTXH của xã, người dân cũng được yêu cầu đóng góp ý kiến thông qua các đại biểu của 
mình một cách hình thức. Việc thành lập và tham gia trong một quy trình lập kế hoạch toàn 
diện về phát triển KTXH cùng với sự tham gia thực sự của người dân vẫn còn là thách thức 
đối với những người làm việc cho lĩnh vực phát triển nông thôn.   
 
Tại Việt Nam, Bên cạnh Quy chế dân chủ cơ sở (Nghị định 79/QĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 
2003) được ban hành ở cấp thôn và xã nhằm nâng cao dân chủ và đảm bảo người dân tích 
cực tham gia vào mọi hoạt đông, Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và xóa đói giảm 
nghèo (CPRGS) là kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các kế hoạch phát triển KTXH 5 
năm và 10 năm thành những biện pháp với những lộ trình thực hiện được xác định rõ. Hai 
chủ trương này khuyến khích mọi bên liên quan về phát triển nông thôn tìm ra một quy 
trình toàn diện và bền vững cho việc lập và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
trong đó mọi nguồn lực đều được kết hợp lại cho sự phát triển hiệu suất và hiệu quả.  
 
RUDEP đang hỗ trợ về phát triển nông thôn tại Quảng Ngãi, đặc biệt là trong lĩnh vực 
giảm nghèo. Chương trình đã giới thiệu quy trình lập kế hoạch có sự tham gia tại các xã dự 
án và thúc đẩy người dân tham gia tốt vào việc lập kế hoạch cho chính họ với nguồn kinh 
phí tài trợ từ RUDEP. Đây là một môi trường và cơ hội để RUDEP hỗ trợ người dân 
Quảng Ngãi trong việc xây dựng một quy trình lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép để hội 
nhập mọi nguồn lực cho phát triển nông thôn.   
 



 

 

2. Quy trình lập kế hoạch cấp xã của nhà nước 

2.1 Các bước chính trong thực hiện lập kế hoạch phát triển xã 
 
Xã là đơn vị hành chính thấp nhất ở Việt Nam. Theo hệ thống lập kế hoạch về phát triển 
kinh tế xã hội của chính phủ Việt Nam, xã là đơn vị cơ sở phải lập kế hoạch hàng năm và 
gởi lên các cấp cao hơn để tổng hợp và phê duyệt. Hiện nay việc lập kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội ở cấp xã ít nhiều là giống nhau trên hầu hết Việt Nam. Phương pháp này 
được chuyển giao từ thời kỳ các hợp tác xã nông nghiệp còn ở vị trí mạnh mẽ với sự kiểm 
soát chỉ đạo từ cấp trung ương theo hệ thống lập kế hoạch từ trên xuống. Vì vậy ngày nay 
nó dường như trở thành một công việc rất hình thức và chủ yếu phục vụ cho việc thu thập 
số liệu thống kê để ước tính sự phát triển chung cùng với thu chi ngân sách ở cấp xã hơn là 
phục vụ cho một mục đích lập kế hoạch thực sự. Bản kế hoạch thông thường có bốn cột: 
gồm chỉ tiêu, đơn vị tính, sản lượng dự kiến và ghi chú.   

Các bước chính thực hiện kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế xã hội ở cấp xã tại 
Quảng Ngãi có thể được hiểu như sau: 

  
Bước 1:  Vào thời điểm tháng 10, cán bộ xã được yêu cầu tổng hợp các số liệu kinh tế/ 

sản lượng của 10 tháng đầu năm đồng thời ước số liệu kinh tế/ sản lượng cho 
hai tháng 11 và 12 còn lại cũng như thu chi ngân sách ở xã trong năm thực 
hiện. Xã cũng được UBND huyện thông báo về ngân sách mà xã có thể được 
phân bổ cho năm kế tiếp. Căn cứ vào tình hình thực hiện của năm và ngân 
sách cho năm kế tiếp, xã sẽ đề ra kế hoạch cho năm sau chủ yếu là về các chỉ 
tiêu. Công việc này chủ yếu do Chánh văn phòng UBND xã chủ trì. 

 
Bước 2:  Những con số ước tính về các chỉ tiêu thực hiện của năm và các chỉ tiêu kinh 

tế xã hội đề ra cho năm sau được trình bày tại cuộc họp gồm các thành viên 
trong Thường vụ đảng ủy, UBND và Hội đồng nhân dân xã. Tại cuộc họp 
này, các thành viên thảo luận về báo cáo, do Chánh văn phòng UBND xã chủ 
trì và soạn thảo, và đưa ý kiến điều chỉnh để hoàn chỉnh báo cáo.  

 
Bước 3:  Sau khi được hoàn chỉnh, báo cáo sẽ được trình ra một lần nữa tại một cuộc 

họp gồm các đại biểu HĐND, các tổ chức hội đoàn thể, các trưởng thôn và 
cán bộ xã để tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế xã hội của xã được ghi trong báo cáo. Cơ chế thực hiện cũng được 
thảo luận tại cuộc họp này. Kết quả của cuộc họp sẽ là một bản kế hoạch phát 
triển được hoàn chỉnh và nó sẽ được HĐND xã thông qua bằng nghị quyết 
thực hiện. Sau đó, kế hoạch phát triển KTXH xã sẽ được UBND xã theo dõi 
thực hiện.  

 



 

 

Bước 4:   Kế hoạch phát triển KTXH xã đã được thông qua sẽ được thông báo cho 
người dân tại một cuộc họp được tổ chức tại thôn do trưởng thôn chủ trì. Mục 
đích chính là để người dân biết về Kế hoạch phát triển KTXH của xã và Nghị 
quyết của HĐND xã, để người dân lấy đó làm bổn phận thực hiện của mình. 
Đồng thời, những ý kiến đa số của người dân về Kế hoạch phát triển KTXH 
xã và Nghị quyết HĐND có thể được xem xét và phản hồi về nội dung điều 
chỉnh.  

  
Qua tham khảo Sổ Kế hoạch năm 2005 của huyện Mộ Đức bao gồm các kế hoạch xã, nhận 
thấy rằng kế hoạch được thể hiện bằng các bảng biểu giản đơn. Nó rất dễ theo dõi (theo các 
chỉ tiêu và ước thực hiện) nhưng rất khó cho việc đánh giá.  
 
 

2.2 Các nội dung chính trong kế hoạch phát triển KTXH xã: 
 
Một kế hoạch xã cho năm dương lịch kế tiếp sẽ bao gồm các chỉ tiêu KTXH sẽ thực hiện 
trong năm, nguồn thu ngân sách thu tại xã và chi tiêu thường xuyên của xã từ ngân sách 
được phân bổ từ huyện. 

 
• Các chỉ tiêu KTXH để thực hiện gồm các chỉ tiêu bắt buộc (thuỷ lợi phí, huy 

động ngày công lao động công ích, đóng góp quỹ để phòng chống thiên tai 
và nghĩa vụ quân sự); các chỉ tiêu định hướng về sản xuất nông nghiệp, gia 
súc, phát triển kinh tế trang trại, phát triển nông lâm ngư nghiệp, các vấn đề 
về phân chia đất đai và cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ), sản xuất công nghiệp 
quy mô nhỏ và dịch vụ, đầu tư cho phát triển CSHT(các chương trình/ dự 
án do Chính phủ giao), và một số chỉ tiêu về phát triển văn hoá và xã hội. 
hầu hết tất cả các chỉ tiêu này sẽ do các hộ gia đình hay các nhóm hộ thực 
hiện và Chính phủ đóng vai trò “thúc đẩy” trong việc hỗ trợ phát triển kinh 
tế hộ gia đình. Ngoại trừ các công trình CSHT là do nhà nước tài trợ với 
yêu cầu có sự đóng góp một số phần trăm nào đó của nhân dân.  

 
• Nguồn thu của xã bao gồm thuế, lệ phí và các khoản thu khác trong phạm 

vi cấp xã. Thực tế, đó là một khoản tiền nhỏ ở hầu hết các xã trên địa bàn 
tỉnh và do đó các khoản thu này không thể trang trải đủ các khoản chi 
thường xuyên của xã. 

 
• Các khoản chi tiêu thường xuyên của xã bao gồm tiền lương cho cán bộ xã, 

kinh phí cho các hoạt động điều hành của bộ máy chính quyền, chính trị và 
đoàn thể trong xã. 

 
 
 



 

 

3. Các chương trình đầu tư lớn hiện thời của 
Chính phủ tại các xã 
 
Qua thảo luận với các cán bộ tại một số phòng ban của xã, huyện và tỉnh, được biết rằng 
hầu hết các chương trình liên quan đến cấp xã hay giao phó cho cấp xã để thiết lập kế 
hoạch phát triển xã là các chương trình của Chính phủ về việc bê tông hoá các đường nông 
thôn, các chương trình về bê tông hoá kênh mương, kiên cố hóa trường học, chương trình 
134 về giao đất cho những người không có đất đai để xản xuất, đất thổ cư, đào giếng nước 
cho người nghèo, chương trình 120 về hỗ trợ các dự án sản xuất tạo công ăn việc làm cho 
người dân. Thông tin chi tiết về các chương trình này có thể được nói rõ hơn dưới đây:  

 
• Chương trình của Chính phủ về bê tông hoá đường giao thông nông thôn là 

một chương trình có chủ trương của Chính phủ. Chính phủ sẽ tài trợ 60% 
tổng kinh phí của công trình và người dân xã phải đóng góp 40% (nếu là 
đồng bằng) hoặc 20 % (nếu là miền núi). Theo tiêu chí của chương trình, thì 
số dự án sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của xã và xã phải cam kết huy động 
người dân đóng góp đủ theo đúng tỷ lệ yêu cầu. Nhưng thực tế cho thấy mọi 
vùng nông thôn đều có nhu cầu bê tông hoá đường giao thông nông thôn và 
do đó Chính phủ không thể thực hiện được tất cả các yêu cầu này. Vì vậy xã 
nào yêu cầu bê tông hoá đường giao thông nông thôn phải làm một kế hoạch 
dự án và đệ trình lên cấp huyện. Sau đó nó sẽ được chuyển đến các sở ban 
ngành cấp tỉnh có liên quan để xem xét và có sự phê duyệt cuối cùng. Và 
sau cùng dự án đó sẽ được cấp vốn khi đã sẵn sàng. Tại thời điểm này 
chương trình này chỉ tập trung chủ yếu vào các đường ở quy mô xã và 
không có nhiều phê duyệt về xây dựng đường thôn/ làng. Ví dụ, trong 3 năm 
2002 – 2004, huyện Mộ Đức đã nhận được từ Chính phủ 6.525 triệu đồng 
để xây dựng 41.3km đường nông thôn xã theo chương trình này. 

 
 

• Chương trình của Chính phủ về kênh mương hoá nội đồng, là một chương 
trình nhằm xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu kiên cố. Theo chương 
trình này nhà nước cũng yêu cầu nông dân phải cam kết đóng góp 40% 
trong tổng chi phí khi dự án được thực hiện. Các thủ tục khác để làm cho 
chương trình được thực hiện tại xã cũng giống như chương trình bê tông hoá 
đường giao thông nông thôn. Vấn đề được nói ở đây là nhu cầu về kênh 
mương hoá nội đồng của các làng/ xã vẫn rất cao trong khi đó Chính phủ 
không thể phê duyệt tất cả các dự án đã đệ trình và do đó nhiều hồ sơ dự án 
vẫn còn bỏ ngỏ.   

 
• Chương trình về kiên cố hoá trường học là một chương trình tập trung vào 

việc xây kiên cố các trường học để loại bỏ các trường học tạm bợ tranh tre 
nứa lá tại vùng nông thôn và miền núi. Cũng giống như hai chương trình 



 

 

trên, Chính phủ cũng kêu gọi sự đóng góp khoản 20 – 30% của những người 
dân trong xã tuỳ thuộc theo mỗi địa bàn.  

 
• Chương trình 134 được ra đời theo sau Quyết định 134/2004/QD-TTg ngày 

20/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc điều chỉnh đất đai sản 
xuất, đất thổ cư và nước uống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn quốc. 
Mỗi một hộ gia đình (không có đất canh tác) sẽ được cấp ít nhất 0,5 ha đất 
và ít nhất 0,25 ha đất ruộng lúa nước trồng một vụ và ít nhất 0,15 ha ruộng 
lúa nước trồng hai vụ. Chính phủ sẽ cấp 5 triệu đồng cho những hộ nghèo có 
nhà tạm bợ để làm nhà mới kiên cố và cấp 0,5 tấn xi mămg để xây dựng một 
bể chứa nước hoặc 300.000 đồng để đào giếng. Chương trình dự kiến sẽ kết 
thúc vào cuối năm 2006 theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Ban Dân 
tộc - Miền núi đã thông báo rằng hiện tại tỉnh Quảng Ngãi có 6.627 hộ 
không có đất sản xuất, 4.872 hộ không có đất để xây dựng nhà ở, 1.604 hộ 
đang ở tạm trong các nhà tranh tre nứa lá, 5.105 hộ cần có giếng nước sinh 
hoạt và 6.711 hộ cần có bể nước sinh hoạt chung hay cần được cung cấp vòi 
nước uống chung.  

 
• Chương trình 135 là chương trình nhắm vào việc thực hiện Quyết định 

135/1998/QD-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
chương trình về phát triển KTXH ở các xã đặc biệt khó khăn ở vùng xâu 
vùng xa và miền núi trong thời gian 1998 – 2005. Ban Dân tộc- Miền núi có 
chức năng như là một cơ quan thường trực của Chính phủ trong quá trình 
thực hiện chương trình. Nó được thiết kế để khởi động cho chương trình 
phát triển KTXH ở các xã nằm trong các vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn như ở các vùng miền núi, vùng xa, biên giới và hải đảo. Chương trình 
này sẽ cấp vốn cho các dự án về xây dựng CSHT, các trung tâm của cụm xã, 
đào tạo các cán bộ xã, tái định cư và canh tác cố định. Hiện tại, Quảng Ngãi 
có 57 xã đang được chương trình cấp vốn, mỗi xã sẽ nhận 400.000.000 triệu 
đồng mỗi năm để thực hiện các công trình đã được phê duyệt. 

 
Nhìn chung, Chính phủ đã đề ra nhiều chương trình tốt để phát triển nông thôn và xoá đói-
giảm nghèo. Nhưng với những điều kiện còn hạn chế, Chính phủ không thể cấp vốn cho tất 
cả các yêu cầu đó, hay ít nhất thông báo các nguồn lực có sẵn cho mỗi năm đến cấp xã. Chỉ 
có chương trình 135 Chính phủ mới thông báo khoản kinh phí sẵn có đến cấp huyện, xã để 
người ta có thể điều phối trong việc thiết lập kế hoạch phát triển KTXH của mình. Các 
chương trình khác không thể nhận được sự xác nhận của các cán bộ để khẳng định 
rằng Chính phủ đã thông báo nguồn kinh phí sẵn có của chương trình đến cấp xã 
trước được để họ có thể kết hợp chặt chẽ trong kế hoạch phát triển của xã. Vì vậy, 
điều này làm cho xã luôn nằm trong thế bị động để tạo ra một kế hoạch phát triển 
vững chắc theo lịch năm. 

 
Dự án Xây dựng CSHT nông thôn dựa vào Cộng đồng (CBRIP) cũng đang được triển khai 
ở Quảng Ngãi. Dự án này được thực hiện cho các xã nghèo và rất nghèo và chỉ chuyên về 
CSHT nông thôn. Một xã có thể nhận ngân sách từ ba đến chín trăm triệu đồng để thực 
hiện các dự án về CSHT tùy theo số dân của xã. Để thực hiện dự án ở cấp xã, người ta cũng 
thực hiện quy trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân.  



 

 

4 Quy trình Lập kế hoạch có sự tham gia (PPP) 
của RUDEP hiện tại: 
Theo báo cáo PPP 2004-2005, kể từ khi bắt đầu chương trình RUDEP đã có nhiều bổ sung 
với những ý tưởng mới được thử nghiệm cũng như những hình thức và tài liệu mới được 
xuất bản.Và lẽ tự nhiên nó đang trong quá trình phát triển. PPP của RUDEP trong năm 
2004-2005 bao gồm 15 bước, bắt đầu từ Ban Quản lý Chương trình đến việc đạt được một 
sự thoả thuận giữa hai bên Chính phủ Úc và Việt Nam về việc thực hiện chương trình. Sau 
đó nó sẽ được đem xuống thôn bản để thảo luận bàn bạc nhằm xác định và giải quyết các 
vấn đề với 10 công cụ PRA được dùng để hỗ trợ cho quá trình này. Các Nhân viên Phát 
triển Huyện hoàn toàn chịu trách nhiệm và làm cho quá trình này được thực hiện trôi chảy. 
Sau khi đề ra được các giải pháp theo nguyện vọng của bà con trong thôn bản kèm theo với 
các hoạt động đã được lên kế hoạch, nó sẽ được phổ biến tại một cuộc họp ở cấp xã để 
thông qua lần cuối kế hoạch hoạt động ở cấp xã dựa trên các nguồn lực mà RUDEP tài trợ. 
Trong thực tế thì bản thảo kế hoạch hoạt động chủ yếu tập trung vào việc phục vụ các cấu 
phần được thiết kế của chương trình RUDEP.   
 
Gần đây, RUDEP đã đề nghị Việc lập Kế hoạch Phát triển Xã phải theo hướng phân cấp 
lập kế hoạch và kế hoạch ngân sách ở 19 xã và 1 huyện. 
Có 9 bước chính trong việc thực hiện: 

 
• Tập huấn thúc đẩy viên/PRA 
• Hội thảo và Chuẩn bị Kế hoạch Định hướng cấp Huyện. 
• Chiến dịch Nâng cao Nhận thức và Thông tin. 
• Các Buổi họp Lập kế hoạch Thôn 
• Các Buổi họp Chuẩn bị Kế hoạch Xã. 
• Xem xét việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển Xã 
• Phản hồi ý kiến về Kế hoạch Thôn và Xã 
• Thành lập nhóm Hoạt động; và  
• Rà soát & đánh giá việc Lập Kế Hoạch Phát triển xã.  
 

Chín bước này là cách cải thiện hơn nữa quá trình có sự tham gia mà các hướng dẫn viên 
được đào tạo để hướng dẫn trong quá trình lập kế hoạch phát triển thôn. Trong số 9 bước 
này, Hội thảo và Chuẩn bị Kế hoạch Định hướng cấp Huyện và Chiến dịch Nâng cao Nhận 
thức và Thông tin có thể được xem như là một điều kiện tiên quyết trong việc thực hiện 
quá trình lập kế hoạch hay là một phần của việc xây dựng năng lực. Thành lập Nhóm Hoạt 
động không nên được xem như là một bước của quá trình này bởi vì nó có thể là một trong 
những hoạt động nhỏ cần thiết trong việc hỗ trợ các hoạt động chính của kế hoạch phát 
triển thôn/ xã để đạt được một số mục tiêu sản xuất hay các mục tiêu khác.       



 

 

5. Các Cấu phần/Hoạt động Chính của RUDEP: 
 

a. Cấu phần 1: Tạo thu nhập 
 

i. Các mô hình trình diễn và thử nghiệm về các hoạt động tạo thu nhập; 
ii. Các chuyến tham quan để học hỏi về các mô hình; 

iii. VSCFs hỗ trợ quỹ cho các hoạt động tăng thu nhập; 
iv. Các hoạt động xã hội (Y tế cộng đồng, phòng chống thiên tai và đào tạo 

nghề) 
 

b. Cấu phần 2: CSHT quy mô nhỏ 
 

i. Tài trợ cho các công trình CSHT quy mô nhỏ do cộng đồng xác định;  
ii. Hỗ trợ các hoạt động tạo thu nhập thông qua các công trình CSHT đã 

hoàn tất; 
iii. Nâng cao mức sống;  

 
c. Cấu phần 3: Xây dựng năng lực 
 

i. Cho các cán bộ xã, huyện và tỉnh; 
ii. Thông qua các khoá đào tạo; 

iii. Các chuyến tham quan học tập; 
 

d. Cấu phần  4: Kiểm tra và Đánh giá 
 

i. Kiểm tra tiến độ thực hiện 
ii. Đánh giá liên tục để có những bài học kinh nghiệm và cải thiện cách 

thực hiện & quản lý chương trình. 
 
 



 

 

6. Đề nghị các bước chính trong lập kế hoạch 
phát triển xã. 

 
Kế hoạch phát triển xã có sự tham gia với sự tham gia thực sự của nguời dân vẫn còn là 
một khái niệm mới ở Việt Nam. Ngay cả khi GTZ đã thử nghiệm ở tỉnh Sơn La để chỉ ra 
một kế hoạch phát triển có sự tham gia ở cấp thôn và  sau đó cấp xã với tất cả các nguồn 
lực mà thôn và xã đang nhận để phát triển và cùng với các chỉ tiêu phát triển KTXH có thể 
được trình bày trong bản kế hoạch phát triển. Để trở thành một công cụ hữu ích và có tính 
thực tiễn hơn, nó cần phải được thử nghiệm và áp dụng ngày càng nhiều hơn ở nhiều nơi 
với điều kiện có sự hỗ trợ của các tổ chức tài trợ.   
 
Với RUDEP , đây là một cơ hội để thử nghiệm và tìm ra phương pháp tối ưu hoá cho một 
kế hoạch phát triển xã có sự tham gia cho tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói 
chung. Cũng nên xem xét để đưa vào thử nghiệm trong khoảng thời gian 2- 3 năm và do đó 
cần phải huy động thêm nhiều nỗ lực và đầu vào. Với những kinh nghiệm và quan sát có 
được, tôi muốn đề nghị 10 giải pháp chính này để thử nghiệm nhằm xây dựng một kế 
hoạch phát triển xã có sự tham gia. Đối với các bước 1 và 2, cần phải mất hai năm đầu tiên 
của giai đoạn thử nghiệm khi mà người ta chưa quen với việc xây dựng một kế hoạch phát 
triển xã có sự tham gia với việc liên quan nhiều đến phương pháp tiếp cận có sự tham gia. 
Các bước 1 và 2 nên xoá bỏ khi mà người dân trong xã đã quen với phương pháp này rồi và 
có thể tự lập được kế hoạch. Sau đó, bước 5 và 6 về việc lập kế hoạch phát triển thôn và xã 
có định hướng sẽ được bổ sung và chuyển thành các buổi hội họp tổng kết thường lệ để tìm 
ra hướng phát triển và các chỉ tiêu của thôn /xã có phù hợp với  môi trường xung quanh 
vào thời điểm đó hay không. 
 

6.1 Thành lập tổ công tác huyện:  
 
Tổ công tác huyện nên được thành lập vào buổi đầu của quá trình quản lý kế hoạch phát 
triển xã có sự tham gia. Tổ công tác này nên do Chủ tịch UBND huyện làm trưởng nhóm 
và các thành viên khác của nhóm có thể từ Phòng KHĐT Huyện, Phòng Địa chính- Nông 
nghiệp & PTNT huyện, Phòng Khuyến Nông huyện và Phòng Thương mại và Công nghiệp 
huyện. Bất cứ một chuyên viên dự án nào (như nhân viên phát triển huyện) đang làm việc 
tại huyện cũng nên được mời tham gia vào tổ công tác huyện với tư cách là thành viên hoặc 
khi phân bổ tài chính cho các dự án hỗ trợ nên có đại diện trong buổi họp của nhóm hoạt 
động. Phòng Kế hoạch, Đầu tư & Tài chính huyện nên đóng vai trò là người điều phối với 
sự hỗ trợ của Nhân viên phát triển huyện của RUDEP. 
 
Tổ công tác sẽ chịu trách nhiệm về: 
 

• Hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch phát triển xã (CDP); 
• Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật trong việc thiết lập CDP khi cần thiết; 



 

 

• Xem xét lại kế hoạch phát triển xã theo định hướng và kế hoạch phát triển 
xã hàng năm để thu thập ý kiến phản hồi và kiến nghị cho cấp tỉnh; 

. 
  

6.2 Hướng dẫn viên & Đào tạo hướng dẫn viên: 
 
HDV là người sẽ hướng dẫn, giúp đỡ người dân thôn bản và người dân trong xã/Ban phát 
triển xã (CDB) trong việc tiến hành PRA, phân tích dữ liệu căn bản, thực trạng, các tiềm 
năng, vấn đề và giải pháp của các thôn/xã để thiết lập VDP/CDP có định hướng cũng như 
CDP hàng năm. Hướng dẫn viên nên được đào tạo nhằm xây dựng năng lực cho việc 
hướng dẫn được tốt nhất. Phương pháp tiếp cận có sự tham gia sẽ được nâng cao với sự có 
mặt của các hướng dẫn viên. Có hai cấp độ hướng dẫn. Cấp độ thứ nhất là ở huyện và cấp 
độ thứ hai là ở xã.     
 
Hướng dẫn viên ở cấp độ huyện có thể là thành viên của tổ công tác huyện và cũng có thể 
bổ sung vào một số người khác từ các tổ chức/đoàn thể quần chúng khác ở huyện. HDV ở 
cấp huyện sẽ rất hữu ích trong giai đoạn đầu của việc thiết lập CDP có định hướng và CDP 
năm đầu. Họ sẽ giúp CDB trong việc thiết lập CDP theo định hướng và CDP năm đầu tiên. 
Họ sẽ giúp CDB trong việc thiết lập CDP theo định hướng thông qua việc cung cấp thêm 
kiến thức, chia sẽ thực tiễn ở một số nơi v.v. giúp người dân xã phân tích và mở rộng hình 
ảnh để chọn lựa giải pháp bền vững và kế hoạch phát triển. Các HDV huyện nên được cử 
đến để giúp đỡ và cùng làm việc với các HDV cấp xã tại các xã mà người dân vẫn còn bị 
giới hạn về kiến thức để phát triển KTXH, đặc biệt là tại các xã mà người dân tộc chiếm đa 
số.   

 
Các HDV cấp xã có thể được chọn lựa từ những người dân trong thôn có hiểu biết rộng. 
Các HDV cấp xã sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn toàn bộ quá trình lập VDP có định hướng 
và CDP tại xã họ, đặc biệt là khuyến khích phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Tốt hơn 
hết là các HDV nên được đào tạo và trang bị kỹ năng về thực hiện PRA, phân tích tình 
huống và hỗ trợ người dân trong việc đưa ra các quyết định về lập VDP/CDP có định 
hướng.        
 
Với kiến thức có hạn của những người dân, kinh nghiệm chỉ ra rằng chất lượng của việc lập 
kế hoạch, đặc biệt là các kế hoạch phát triển có định hướng quá phụ thuộc vào chất lượng 
của các hướng dẫn viên. Đây là những người biết cách hướng dẫn, biết chia sẽ thông tin và 
kinh nghiệm và biết cách gợi ý các giải pháp cho những người tham dự lựa chọn và ra 
quyết định. Nếu HDV có kinh nghiệm tốt và tầm nhìn rộng, thì họ sẽ đóng góp nhiều cho 
sự thành công và có chất lượng trong việc lập kế hoạch phát triển. Vì vậy, các HDV nên 
được đào tạo một cách bài bản để có kiến thức vững chắc nhằm hỗ trợ hướng dẫn trong 
việc thực hiện kế hoạch phát triển có sự tham gia. 
 
Các HDV nên được đào tạo về các điểm mấu chốt sau đây: 
 



 

 

• Các kỹ năng về việc thực hiện phương pháp tiếp cận có sự tham gia. 
• Thu thập các dữ kiện cơ bản và thực hiện PRA để lập kế hoạch; 
• Các kỹ năng về chia xẽ thông tin, kinh nghiệm và phân tích vấn đề cùng với 

việc gợi ý các giải pháp cho những người tham dự đưa ra quyết định. 
• Tư duy có lôgic và đề ra các hoạt động; 
• Hiểu biết về theo dõi và đánh giá. 

 
Cần có một khoá đào tạo kéo dài 5 – 7 ngày để trang bị những điểm mấu chốt trên đi đôi 
với việc cung cấp một bộ tài liệu hoàn chỉnh có chất lượng dưới sự hướng dẫn của một 
giảng viên có kinh nghiệm.   
 

 

6.3 Thành lập Ban Phát triển Xã: 
 
Mỗi xã nên có một Ban Phát triển Xã. Ban này do Chủ tịch xã làm trưởng ban. Thành viên 
của ban này nên gồm có 3 thành viên của UBND xã, 2 thành viên của Đảng Uỷ xã, trưởng 
các đoàn, hội quần chúng xã và trưởng thôn.  
 
Ban Phát triển Xã sẽ chịu trách nhiệm về: 
 

• Hỗ trợ việc lập CDP/VDP; 
• Hỗ trợ các thôn trong việc tiến hành điều tra số liệu và PRA;  
• Xem xét lại VDP/CDP đã định hướng (sau khi thiết lập); 
• Chỉ đạo việc thực hiện CDP hàng năm; 
• Thực hiện việc theo dõi và đánh giá có sự tham gia. 
  

  

6.4 Tiến hành điều tra khoanh vùng, PRA và các hoạt động 
chương trình: 

 
Tiến hành điều tra khoanh vùng là để thiết lập các thông tin cơ bản về các dữ liệu có định 
tính và định lượng. Các thông tin cơ bản bao gồm việc thu thập các dữ liệu thứ cấp có thể 
đã có sẵn tại các văn phòng thôn xã hay các dữ liệu chính khi cần thiết thông qua các bản 
câu hỏi điều tra hoặc phỏng vấn để hoàn tất các thông tin cần thiết trong một cái khung. 
Các thông tin này cùng với kết quả tiến hành PRA (mà hầu hết liên quan đến thông tin định 
lượng) sẽ phục vụ cho việc phân tích vấn đề/thực trạng và đề ra các mục tiêu của giải pháp. 
 



 

 

Mục tiêu của PRA trong quá trình lập kế hoạch nông thôn đó chính là một phương pháp 
luận giúp làm cho người dân trong thôn hiểu rõ hơn về thực trạng của chính họ, để xác định 
các vấn đề của thôn/xã và đưa ra các giải pháp với sự tham gia tích cực của người dân. Đặc 
biệt hơn là PRA trong quá trình lập kế hoạch nông thôn cho phép biết được kết quả nhanh 
và có hệ thống của: 

 
• Mô tả và phân tích (các) làng xã và hoàn cảnh của nó; 
• Xác định vấn đề và các giảp pháp tiềm năng bằng cách chia sẽ thông tin và 

cùng nhau phân tích; và 
• Lên chương trình hoạt động để thực hiện, kiểm tra và đánh giá. 
   

Có một số loại thông tin sử dụng các công cụ PRA để phục vụ cho quá trình lập kế hoạch. 
Có thể tham khảo trong bảng 1 bên dưới. Công cụ PRA nên được dùng để mô tả và phân 
tích, và để việc xác định vấn đề cũng như đề ra các giải pháp tiềm năng sẽ phụ thuộc vào 
kinh nghiệm và quyết định của người quản lý chương trình hay của chính quyền. Không 
nên dùng cùng một loạt các công cụ PRA cho một thôn ở vùng biển như một thôn ở vùng 
núi. Mà nên bổ sung các công cụ PRA này hay thậm chí đôi lúc cũng cần bổ sung sửa đổi 
các công cụ ở PRA truyền thống hay xây dựng các công cụ PRA mới để phù hợp hơn trong 
việc thực hiện các bài tập để “người trong cuộc và người ngoài cuộc” có thể chia sẽ thông 
tin và phân tích vấn đề tốt hơn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Bảng 1. Các công cụ PRA có thể được sử dụng trong quá trình lập kế hoạch 
 
ST
T 

 

 
Các thông tin cơ bản 

Các biểu đồ, ma trận, phác đồ 

 
1 
 

Thông tin chung  
1. Các thông tin chung & tổ chức xã hội của 

thôn bản 
2. Các mối quan hệ thể chế (sơ đồ Venn) 
 

 
2 

 
Không gian và tài nguyên 
 

1. Bản đồ thôn bản  
2. Bản đồ tài nguyên 

 
3 

 
Thời gian & Lịch sử phát triển 

1. Lịch sử của thôn bản (Mốc thời gian) 
2. Phân tích khuynh hướng (chung và/hoặc 

một chủ đề riêng) 
 

 
 
 

4 
 

 
 
 
KTXH  

1. Sinh kế, thu nhập và chi tiêu 
2. Các ví dụ khác: 

• Lịch nghỉ ngơi; 
• Lịch di dân 
• Lịch ma trận marketing 

3. Phân tích & phân loại trình trạng sức khoẻ 
 

 
 
 

5 
 

 
 
Sản xuất & thông tin về kỹ 
thuật 

1. Biểu đồ lác cắt trang trại & làng 
2. Sơ đồ dòng về hệ thống sản xuất 
3. Sơ đồ trang trại 
4. Lịch thời vụ 
5. Ma trận ưu tiên 
6. Các công cụ đánh giá về một sản phẩm hay 

một đồng ruộng nào đó. 
 

 
 
 

6 
 

 
 
 
Xác định vấn đề & giải pháp 
 

1. Các công cụ đánh giá cho một vấn đề nào 
đó 

2. Liệt kê & phân loại vấn đề 
3. Cây vấn đề 
4. Đề xuất giải pháp 
5. Tính khả thi & phân tích (Ma trận khả thi & 

phân tích SWOT) 
  

 
7 

Lập kế hoạch hoạt động/dự án 
 

1. Lên chương trình ma trận 

  
 



 

 

 
 
 

6.5  Lập kế hoạch phát triển thôn có định hướng: 
  

Kế hoạch phát triển thôn có định hướng được xem như là một kế hoạch phát triển lâu dài 
của thôn hay là một chiến luợc phát triển của thôn. Nó sẽ phản ánh quá trình phát triển 
KTXH như mong đợi hay hướng phát triển  mà người dân trong thôn bản đang tìm kiếm. 
Vì vậy, nó nên đề cập tất cả các phương diện của phát triển KTXH với một tiến trình phát 
triển có lôgic. Nó không nên chỉ đề cập các kế hoạch về phát triển CSHT và các chỉ tiêu 
kinh tế mà nó còn nên đề cập đến kế hoạch phát triển xã hội cho sự phát triển xã hội nói 
chung, hay trong một số phần là sự hỗ trợ cho phát triển bền vững các công trình CSHT và 
chỉ tiêu kinh tế. Lẻ dĩ nhiên, kế hoạch phát triển có định hướng chính là kết quả của những 
người dân trong làng đã tham gia vào việc xác định vấn đề và đề ra các giải pháp tiềm 
năng, phân tích vấn đề và đi đến việc lên chương trình các hoạt động. Sự đồng lòng về kết 
quả cuối cùng được xem như là một nguyên tắc làm việc. 
 
Có hai điều cần lưu ý trong khi hướng dẫn và hỗ trợ việc lập kế hoạch phát triển thôn có 
định hướng. Điều đầu tiên là cần phải xem xét liệu những người dân trong thôn có thể tự 
thực hiện được hay không, hay cách nào là tốt nhất để giúp họ lập một kế hoạch phát triển 
thôn có định hướng, đặc biệt là tại những thôn mà trình độ của những người dân ở đó bị 
hạn chế và đó là lần đầu tiên chính họ tham gia vào việc lập kế hoạch phát triển. Vì vậy, 
Chính quyền ở đó có thể quyết định làm thế nào để giúp họ thiết lập một kế hoạch có sự 
tham gia đích thực của người dân. Điều thứ hai cần được xem xét ở đây chính là những 
người HDV xã, liệu họ có đủ kiến thức và kỹ năng để hướng dẫn người dân lập được một 
kế hoạch có chất lượng hay không, hay là chúng ta cần cử  những HDV cấp huyện đến giúp 
đỡ họ.  
 Với sự tham gia của người dân trong việc lập kế hoạch phát triển thôn theo định hướng 
cũng có hai cách cần xem xét. Cũng cần phụ thuộc vào trình độ của người dân để xem xét 
liệu cách nào là phù hợp cho người dân để thực hiện một kế hoạch có thể chấp nhận. Trong 
những trường hợp tại những thôn mà người dân có trình độ dân trí thấp, đặc biệt là việc xác 
định các giải pháp tiềm năng và phân tích tình huống hay thiếu kiến thức để đưa ra quyết 
định đúng hay lên kế hoạch cho những hoạt động, do đó trong trường hợp này, cần phải 
thành lập một nhóm những người dân cốt lõi để làm việc với các HDV trong toàn bộ quá 
trình từ giai đoạn thu thập thông tin cơ bản, làm PRA vào thảo một VDP có định hướng. 
Sau đó bản thảo VDP này sẽ được trình bày trong một cuộc họp thôn để cho người dân có 
quyền thảo luận lại, phân tích và hoàn tất VDP có định hướng. Cuối cùng khi họ đã quen 
với phương pháp này rồi, họ có thể tự thực hiện lấy.  
 
Trong trường hợp tại những thôn những người dân ở đó có trình độ dân trí cao, thì họ có 
thể bắt  tay ngay vào việc tham gia thảo luận các kết quả của PRA, phân tích vấn đề và 
cùng đưa ra quyết định. Cuộc họp thôn cũng có thể có đại diện của các thôn tham dự và               
với số đông nên họ có thể được phân chia ra thành các nhóm chịu một phần trách nhiệm 
công việc nào đó và rồi họ sẽ cùng nhau tổng hợp và hoàn tất.  
 
Nói tóm lại, một kế hoạch phát triển thôn có định hướng nên được tiến hành như sau: 



 

 

 
a) Thu thập thông tin cơ sở (các nhóm hoạt động/các HDV); 
b) Làm PRA (các HDV và nhóm những người dân); 
c) Xem xét lại PRA, phân tích vấn đề và các giải pháp tiềm năng (tại cuộc họp 

thôn); 
d) Lên chương trình các hoạt động (tại cuộc họp thôn); 
e) Hoàn tất bản kế hoạch phát triển thôn theo định hướng (tại cuộc họp thôn) 

 
Kế hoạch phát triển thôn có định hướng phải được đặt trong một bảng ma trận chương rtình 
có các cột sau: 

 
a. Chỉ tiêu kinh tế/Các dự án 
b. Các mục tiêu 
c. Ưu tiên 
d. Các đầu vào mong đợi (quỹ nội bộ hay đóng góp và quỹ bên ngoài) 
e. Các đầu ra mong đợi  
f. Các chỉ số 
g. Cơ cấu làm việc 
h. Các phương pháp tiếp cận các giải pháp. 
i. Các vai trò/trách nhiệm. 
 
 

6.6 Lập kế hoạch phát triển xã theo định hướng: 
 
KH phát triển xã theo định hướng cũng là một KH phát triển dài hạn của xã hay còn được 
xem như là  một chiến lược phát triển của xã. KH phát triển này có đề cập đến một phần là 
phần tổng hợp và hoàn tất các VDP theo định hướng và phần khác chính là quá trình phát 
triển theo mong muốn chung của người dân trong xã. Hai phần này cần phải đặt cùng nhau 
hay nó có thể xuất hiện và cần được đặt trong  một kế hoạch để nó có thể liên kết tất cả 
những người dân lại cùng nhau làm việc cho sự phát triển bền vững hay như là một phần 
của sự phát triển để liên kết với những xã khác (ở cấp độ thôn, người dân không thể nghĩ 
về). Nó nên thành lập một nhóm hoạt động để thực hiện việc phân tích, tổng hợp và phát 
triển thành một bản thảo KH phát triển xã có định hướng. Sau đó CDP bản thảo có định 
hướng này sẽ được trình bày tại một cuộc họp mà có sự tham dự của UBND xã, Đảng Uỷ 
xã, các thành viên của HĐND, các chủ tịch các hộ đoàn thể quần chúng xã, trưởng thôn, và 
đại diện các hội đoàn thể thôn. Tại cuộc họp này, những người tham dự phải thảo luận và 
phân tích các giảp pháp ưu việt sắp đến và các chỉ tiêu kinh tế, các hoạt động và dự án của 
các kế hoạch phát triển xã có định hướng cũng nên được ưu tiên để chỉ ra rằng hoạt động 
nào sẽ được thực hiện đầu tiên trong những năm đến. KH phát triển xã có định hướng cuối 
cùng nên được HĐND xã công bố dưới hình thức một nghị quyết. 

 
Bản kế hoạch phát triển xã có định hướng nên được lưu vào trong một cuốn sổ gồm có hai 
phần. Phần thứ nhất bao gồm các chỉ tiêu chung về kinh tế, các hoạt động, và các dự án 
cùng với những yêu cầu đầu vào hợp lý và các đầu ra mong đợi. Phần thứ hai của bản kế 
hoạch phải gồm có các chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, các hoạt động và các dự án trong sự hỗ 
trợ hợp lý cho các chỉ tiêu chung và các hoạt động chính, thậm chí có thể có một số giải 
trình về các hoạt động/các gải pháp. 



 

 

 
Tóm lại, một KH phát triển xã có định hướng nên được trình bày như sau: 

a) Tổng hợp, xem xét lại và phân tích các kế hoạch phát triển thôn có định 
hướng và bản thảo kế hoạch phát triển xã có định hướng (thành lập nhóm 
hoạt động xã) 

b) Thảo luận, phân tích và hoàn tất kế hoạch phát triển xã có định hướng (ở 
cuộc họp xã); 

c) Công bố bản kế hoạch phát triển xã có định hướng dưới hình thức một nghị 
quyết (HĐND xã)  

 
KH phát triển xã có định hướng có thể được đặt trong một biểu đồ ma trận bao gồm các cột 
chính sau: 

 
a. Các dự án, hoạt động và các chỉ tiêu kinh tế 
b. Các mục tiêu 
c. Ưu tiên 
d. Các đầu vào mong muốn (quỹ nội bộ hay đóng góp và quỹ bên ngoài) 
e. Các đầu ra mong muốn  
f. Các chỉ số 
g. Cơ cấu làm việc. 
h. Các phương pháp tiếp cận giải pháp 
i. Các vai trò và nhiệm vụ 
 

 
 

6.7 Lập CDP hàng năm: 
 
Việc lập KH xã hàng năm được dựa trên KH phát triển có định hướng và các ngồn lực sẵn 
có trong năm lập kế hoạch. Thực ra, các kế hoạch phát triển hàng năm phải được cân đối và 
hài hoà các lợi ích của người dân, của chính quyền, các nhà tài trợ hay các tổ chức cấp vốn. 
Vì vậy, KH phát triển xã có định hướng sẽ trở thành một “thực đơn ngon” cho họ để lựa 
chọn và hỗ trợ các hoạt động cho những yêu cầu phát triển đã lên kế hoạch của xã. Ví dụ 
như ban phát triển xã phải ngồi lại với các tổ chức cấp vốn/chính quyền để bàn bạc và lựa 
chọn các chỉ tiêu kinh tế, các hoạt động, các dự án để thiết lập một kế hoạch phát triển xã  
theo năm dương lịch để thực hiện. 
 
KH phát triển xã cho một năm phải chi tiết hơn và nhiều hoạt động rõ ràng với cơ cấu làm 
việc và các trách nhiệm. Kinh nghiệm và thực tiễn cho thấy rằng khi một số dự án/ hoạt 
động được đưa ra thực hiện và hoàn tất thành một kế hoạch phát triển của năm, họ cần 
được nhận lại, trong nhiều trường hợp, một số công cụ PRA nào đó cần phải được thực 
hiện để hỗ trợ trong việc phân tích sâu hơn và tiến đến các giải pháp cụ thể hơn. Việc quyết 
định của các tổ chức cấp vốn mà sẽ tham gia hay một số các dự án/ các hoạt động để thực 
hiện phụ thuộc vào các tiêu chí và mục đích của việc cấp kinh phí. Một số các dự án/hoạt 
động có thể phù hợp với  một số thôn này và một số khác có thể phù hợp với việc liên kết 
một số thôn khác cùng nhau làm việc. Một vài hoạt động có thể cần được đồng cấp vốn từ 
các tổ chức tài trợ. Điều này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao nếu như nó có cơ hội và được 



 

 

lựa chọn. Nhưng tất cả các dự án/ các hoạt động sẽ được trình bày rõ trong kế hoạch phát 
triển của năm khi đã được xem xét lại, phân tích và đồng ý thực hiện theo phương pháp 
tiếp cận có sự tham gia. 

 
KH phát triển xã hàng năm sẽ là một KH phát triển tổng hợp chỉ ra được tất cả các chỉ tiêu 
kinh tế mà hoặc là do Chính phủ muốn xã phải đạt được hoặc là các tổ chức tài trợ cung 
cấp cho những người dân trong xã để thực hiện. Vì vậy, trong bảng kế hoạch, mục các hoạt 
động cần phải có các cột để chỉ ra các nguồn kinh phí hay sự đóng góp và phạm vi trách 
nhiệm của mỗi bên tham gia. Cũng cần lưu ý đối với bảng kế hoạch phát triển hàng năm 
rằng Chính phủ yêu cầu phải chỉ ra trong kế hoạch phát triển của xã. Do đó, KH phát triển 
xã cũng nên được lập dưới dạng một cuốn tập có hệ thống và được trình bày thành hai phần 
như các mục tiêu chung và các hoạt động chi tiết hay các công việc kèm theo với các nguồn 
ngân sách, sự đóng góp và trách nhiệm rõ ràng. 
Tóm lại, một KH phát triển xã hàng năm nên được làm như sau: 

 
a) Dựa vào KH phát triển theo định hướng của xã để lựa chọn hoạt động nào là 

phù hợp với nguồn lực/quỹ để làm trong năm (do ban phát triển xã thực 
hiện); 

b) Các hoạt động được lựa chọn sẽ được xem xét lại, phân tích và tìm ra mô 
hình giải pháp phù hợp (do ban phát triển xã thực hiện); 

c) Nếu cần thiết, thì các nghiên cứu và công cụ PRA phù hợp có thể được áp 
dụng để tìm ra giảp pháp cụ thể và kế hoạch với sự đóng góp và tham gia 
của người dân (các HDV và người dân); 

d) Phác thảo một kế hoạch phát triển xã lồng ghép cho một năm dựa trên các 
chỉ tiêu và các nguồn lực/quỹ có sẵn từ Chính phủ và các tổ chức tài trợ (ban 
phát triển xã); 

e) Bản phác thảo kế hoạch phát triển xã cho năm sẽ được trình bày tại cuộc họp 
xã để thảo luận lần cuối (ban phát triển xã và những người tham dự); 

f) Công bố kế hoạch phát triển xã hàng năm như là một nghị quyết (HĐND 
xã). 

 
 

KH phát triển hàng năm của xã có thể đặt trong một biểu đồ ma trận bao gồm các cột sau 
đây: 

 
a. Các dự án/ hoạt động/các chỉ tiêu kinh tế 
b. Các đầu vào (quỹ nội bộ hay đóng góp và quỹ bên ngoài) 
c. Các đầu ra  
d. Các chỉ số 
e. Phương tiện xác nhận 
f. Thời khoá biểu/cơ cấu làm việc 
g. Các vai trò và nhiệm vụ  

 
 



 

 

6.8 Phê duyệt & Phản Hồi 
 

Thực tế ở Việt Nam và Quảng Ngãi một số huyện và xã đã được yêu cầu quy hoạch thành 
những khu kinh tế rồi. Các khu này sẽ tập trung vào việc sản xuất một loại sản phẩm hay 
vật liệu nào đó với quy mô lớn để phục vụ các mục đích kinh tế của tỉnh hay cả nước. KH 
phát triển xã có định hướng là một chiến lược phát triển của xã, do đó nó cần chính quyền 
huyện xem xét cẩn thận liệu một số hoạt động có phù hợp với mức độ vĩ mô nào đó không  
hay nó tạo ra sự đối nghịch. Việc xem xét của chính quyền huyện cũng giúp tạo ra được 
một cái nhìn rộng lớn hơn cho sự phát triển dài hạn của xã để có phương hướng phát triển 
đúng đắn và bền vững. Với quan điểm này, việc xem xét của chính quyền cấp huyện để phê 
duyệt một kế hoạch phát triển của xã có định hướng là một yêu cầu bắt buộc. 

 
Đối với KH phát triển xã hàng năm thì nó phải đề cập đến những phần nào đó liên quan 
đến các dự án/các hoạt động/ các phần của KH phát triển xã theo định hướng dựa trên 
những nguồn lực/quỹ sẵn có để thực hiện từ chính phủ đến các tổ chức viện trợ. Vì vậy nó 
cần chính quyền huyện cũng như nhà quản lý các tổ chức cấp vốn phê duyệt như là một thủ 
tục bình thường. Việc phê duyệt cũng giúp kiểm tra liệu các hoạt động có đáp ứng với các 
yêu cầu và chủ truơng của các tổ chức viện trợ hay chính phủ không để duy trì sự hỗ trợ đó. 
Hơn nữa, biên bản ghi nhớ giữa CDB và tổ chức viện trợ có thể được các bên liên quan ký 
và bổ sung vào hồ sơ kế hoạch để làm rõ hơn các tiêu chí và nguyên tắc bắt buộc của các tổ 
chức viện trợ. 

 
Việc kiểm tra và phê duyệt của cả KH phát triển xã có định hướng và KH phát triển xã 
hàng năm có thể phát hiện ra một điều nào đó cần cải thiện. Trong trường hợp này nó phải 
được đệ trình lại cho xã để sửa đổi và CDG phải triệu tập một cuộc họp xã khác để sửa đổi 
bổ sung và hoàn tất lại. 

 
 

6.9 Thực hiện KH phát triển xã hàng năm đã được phê duyệt: 
 
Dựa trên kế hoạch đã được phê duyệt, ban phát triển xã sẽ tổ chức thực hiện và giám sát 
các hoạt động đã lên kế hoạch. Trên thực tế, KH phát triển xã lồng ghép cũng bao gồm 
nhiều chỉ tiêu về sản xuất và các phong trào xã hội của Chính phủ mà hầu hết do các hộ 
nông dân thực hiện. Để đạt được các mục tiêu này, cần phải phát động một phong trào 
nhằm khuyến khích các hộ nông dân hoàn thành tốt công việc của họ nói riêng đồng thời 
đóng góp vào sự phát triển của xã nói chung, do đó mà CDB cần  chỉ đạo vấn đề này. 

 
Kinh nghiệm cho thấy rằng chính quyền xã thường gặp những khó khăn liên quan đến việc 
phân bổ nguồn kinh phí mà không thể đáp ứng kịp thời với tiến độ của công việc trong 
nhiều công trình CSHT của Chính phủ. Để thực hiện tốt thì cần phải lập kế hoạch tốt; điều 
này có nghĩa là kế hoạch nên được lập cho những nguồn lực/kinh phí đã biết rõ và đang sẵn 
có để tránh những khó khăn trong việc thực hiện, đặc biệt là với kế hoạch lồng ghép mà 
chúng ta đang tìm kiếm. Ngoài ra, việc ghi chép sổ sách liên quan đến việc phân bổ và sử 



 

 

dụng kinh phí cho các hoạt động đã lên kế hoạch nên được tổ chức tốt để nó cũng có thể 
đóng góp vào việc gia tăng chất lượng của việc thực hiện. 

 
 

6.10 Theo dõi & đánh giá: 
 
Việc theo dõi là để đảm bảo rằng việc phân bổ đầu vào, kế hoạch làm việc, các đầu ra mục 
tiêu và những hoạt động cần thiết khác là đang tiếp diễn theo đúng kế hoạch. Việc kiểm tra 
dưới hình thức các báo cáo tiến độ, quan sát những người chịu trách nhiệm trong việc kiểm 
tra những hoạt động thực hiện, gặp gỡ những người dân trong việc kiểm tra tiến độ các hoạt 
động nên được dùng như là những cách tốt nhất để phản ánh tiến độ của công trình. Việc 
kiểm tra cũng nên đi kèm với việc chi tiêu cũng như phân bổ kinh phí và sự đóng góp của 
người dân trong những công trình cần thiết. 

 
Đánh giá chính là sự quyết định một cách có hệ thống và khách quan tính phù hợp, hiệu 
quả, hiệu lực và những tác động của những hoạt động theo như các mục tiêu/mục đích đang 
được mong đợi từ những hoạt động đã vạch. Đó là một quá trình có tổ chức để cải thiện các 
hoạt động đang diễn ra và để hỗ trợ việc quản lý trong việc lập kế hoạch, lên chương trình 
và đưa ra quyết định cho những kế hoạch sắp đến. Việc đánh giá tiến độ có thể được thực 
hiện hàng quý, nữa năm hay một năm việc thực hiện các kế hoạch. Hơn nữa, nó cũng tận 
dụng được các dữ liệu của các buổi họp dân thảo luận về các hoạt động để phân tích như là 
một phần của việc đánh giá. 
 
 
 



 

 

7. Các nhu cầu nâng cao năng lực: 
 

Việc lập KH phát triển xã tuân thủ theo hệ thống của Chính phủ đã được thực hiện theo 
một cách rất hình thức với những biểu mẫu. Nó trông giống như một đường mòn mà những 
người lập kế hoạch phải đi qua mỗi khi lập kế hoạch. KH phát triển xã đã được giới thiệu 
là một phương pháp mới được thực hiện trên diện rộng với sự tham gia thực sự của người 
dân trong quá trình lập kế hoạch. Nó cũng thực hiện việc phân tích rộng rãi hơn các vấn đề 
và tìm ra những sự lựa chọn khác nhau cho những giải pháp và việc lên chương trình các 
hoạt động cho những giải pháp bền vững hơn. Thoạt đầu, chất lượng của KH phát triển xã 
phụ thuộc vào năng lực của các hướng dẫn viên cả ở cấp huyện và xã. Nó không giống như 
lĩnh vực kỹ thuật trong đó các hoạt động bị giới hạn theo một hướng nào đó và các hướng 
dẫn viên phải đi theo các hướng đó. KH phát triển KTXH là rất rộng lớn và bao trùm do đó 
cần phải có những hướng dẫn viên có hiểu biết rộng để trợ giúp họ, đặc biệt là trong giai 
đoạn đầu giới thiệu phương pháp mới này. Nếu các HDV được trang bị kiến thức kỹ, có 
tầm nhìn rộng và các kỹ năng phân tích và dẫn dắt thì người dân sẽ có nhiều cơ hội tốt để 
chia sẽ kinh nghiệm, thông tin và phân tích vấn đề/ tình huống để tiến đến một quyết định 
đúng. Vì vậy, các HDV nên được trang bị một bộ công cụ đào tạo tốt. Như trên đã đề cập, 
họ phải được đào tạo để nâng cao năng lực của mình về: 

 
• Các kỹ năng thực hiện phương pháp tiếp cận có sự tham gia.  
• Thu thập thông tin cơ sở và thực hiện PRA để lên kế hoạch; 
• Các kỹ năng về chia sẽ thông tin, kinh nghiệm và phân tích vấn đề cũng như 

những kiến nghị về những giải pháp cho những người tham dự để đưa ra 
quyết định; 

• Suy nghĩ có lôgic và đề ra các hoạt động; 
• Kiến thức về giám sát và đánh giá. 

 
Hai nhóm khác cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc đề ra và thực hiện KH phát triển xã lồng 
ghép đó là tổ công tác huyện và ban phát triển xã. Trong trường hợp hầu hết các thành viên 
của hai nhóm này cũng tham gia vào nhóm hướng dẫn thì họ cũng cần được đào tạo thêm 
về kỹ năng quản lý, thành lập nhóm và ghi chép sổ sách kế toán. 

 
Buổi họp trình bày tiến độ lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép và việc triển khai nó nên 
được tổ chức theo định kỳ ở cấp độ tỉnh để rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm cải thiện 
tiến độ, phương pháp và tiềm năng mở rộng. 

 
Việc duy trì và cải thiện các hoạt động nâng cao năng lực về các lĩnh vực kỹ thuật của 
RUDEP cũng góp phần vào việc lập và thực hiện kế hoạch phát triển xã lồng ghép vì nó sẽ 
cung cấp thêm nhiều thông tin và kinh nghiệm cho người dân/các bên tham gia để quyết 
định và thực hiện. Sau này hoặc khi mà KH phát triển xã lồng ghép được thực hiện cho tất 
cả các xã của một huyện, thì cần phải phát triển một phần mềm để giúp cho việc quản lý 
các kế hoạch có hệ thống. 



 

 

 
Một hoặc hai bộ máy vi tính cần được cung cấp cho mỗi xã có dự án để họ có thể lưu giữ 
các hồ sơ  và thực hiện được tốt hơn. Mạng Cục bộ (LAN) hay nối mạng Internet có thể 
được cung cấp vào một thời điểm thích hợp. 

 
 

  



 

 

8. Kết luận:   
Xã là một đơn vị quản lý thấp nhất ở Việt Nam và kế hoạch phát triển được chính quyền 
thực hiện cho mỗi năm với những công việc hình thức và chủ yếu phục vụ cho việc thu 
thập các số liệu thống kê để đánh giá sự phát triển nói chung ở nông thôn. Nhiều chương 
trình hay về xoá đói-giảm nghèo và phát triển nông thôn được Chính phủ thiết lập nhưng 
với điều kiện nghèo nàn, kinh phí không thể đáp ứng được nhu cầu cũng như Chính phủ 
không thể xác định chắc chắn ngân sách cho mỗi một chương trình trong mỗi năm cho xã 
được. Điều này làm cho xã luôn ở trong trình trạng bị động để lập một KH phát triển chắc 
chắn theo năm dương lịch được. 

 
RUDEP và các dự án tài trợ khác đã lên kế hoạch để thực hiện chương trình/dự án ở cấp độ 
thôn và xã với phương pháp huy động sự tham gia cao. Nhưng các kế hoạch này đều bị giới 
hạn trong các nguồn lực được cấp và sự quan tâm của mỗi dự án/chương trình. 

 
Đứng về phương diện kinh tế hiệu quả và hiệu lực của một chương trình phát triển nông 
thôn, thì cần phải thiết lập các kế hoạch phát triển xã lồng ghép trong đó tất cả các nguồn 
lực nên được đưa vào để phát triển. Các KH phát triển thôn/xã có sự định hướng sẽ giúp 
ích cho những người dân nông thôn hiểu rõ hơn về phương hướng và sự sẵn lòng của họ để 
phát triển cũng như cần có các hành động cần thiết nhằm huy động các nguồn lực. KH phát 
triển xã hàng năm sẽ là một KH phát triển mô tả tất cả các nguồn đầu tư bao gồm Chính 
phủ , các nhà tài trợ, các tổ chức cấp vốn và sự đóng góp của người dân địa phương cho sự 
phát triển của năm. 



 

 

9. Các vấn đề: 
 

• Các cán bộ xã đang lập KH phát triển xã theo yêu cầu của Chính phủ theo 
một cách rất đơn giản và sự tham gia của người dân là rất hình thức. Việc 
thay đổi từ phương pháp truyền thống sang một quá trình lập kế hoạch lồng 
ghép với đòi hỏi cao về sự tham gia của người dân, thì cần phải mất nhiều 
thời gian để làm quen với phương pháp mới. 

• Vì ngân sách nghèo nàn và điều kiện khó khăn ở hầu hết mọi nơi trong tỉnh, 
nên tỉnh không thể phân bổ thêm đầu vào cho những xã mà các nhà tài trợ 
đang cấp vốn để thực hiện chương trình. Trong trường hợp này, sự lồng 
ghép và kết hợp chặt chẽ có thể không có ý nghĩa và thực tế do đó cần phải 
thuyết phục tỉnh tập hợp lại các quỹ cho một xã thí điểm. 

• Việc thành lập các tổ công tác huyện và ban phát triển xã có thể cần sự hỗ 
trợ từ UBND tỉnh bằng một quyết định, thậm chí là trong giai đoạn thử 
nghiệm. 

• Các thành viên của nhóm tiếp xúc huyện và nhóm tiếp xúc xã có thể được tổ 
công tác huyện và nhóm hoạt động xã mời tham dự hay vấn đề sẽ do PMU 
và UBND tỉnh quyết định. 

• Việc giới thiệu KH phát triển xã lồng ghép là một phuơng pháp mới. Vì vậy, 
các hoạt động nâng cao nhận thức không những cần được thực hiện ở cấp cơ 
sở mà cần được thực hiện ở tất cả các cấp từ tỉnh xuống thôn dưới hình thức 
thích hợp và các đối tác cụ thể. 

• Việc tổ chức các cuộc họp thôn nên được thực hiện vào thời gian nông nhàn 
để có thể nâng cao chất luợng cuộc họp. 

• Tất cả các tiến trình và các vấn đề xuất hiện trong quá trình thử nghiệm nên 
được ghi chép chi tiết để phân tích và sửa đổi nhằm tiến đến một cơ chế 
thiết lập VDP/CDP có hiệu quả. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

TOR cho Các Chuyên gia Nghiên Cứu Thể chế 
Thời gian:14 ngày.  
Báo cáo cho: Trưởng đoàn Úc/Đồng giám đốc 
Đối tác chính: Đồng giám đốc Chương trình Úc và DPI :  

Chuyên gia nghiên cứu thể chế sẽ xem xét lại công tác biên soạn lại các Thể 
chế của Chính phủ và những mối liên kết ở Quảng Ngãi. Chuyên gia sẽ thảo 
ra các hợp phần chủ yếu và các hoạt động về Chiến lược Tăng trưởng và Xoá 
đói- Giản nghèo Toàn diện (CPRGS) và đưa ra những đề xuất cho RUDEP về 
các Nghị định và Chiến lược của Chính phủ có liên quan đến sự phân bổ ngân 
sách, lập ngân sách và lên kế hoạch lồng ghép hỗ trợ việc thực hiện các hoạt 
động của chương trình. 

Các trách nhiệm: 
• Xem xét lại Phương pháp lập kế hoạch lồng ghép có sự tham gia của RUDEP (ví dụ: 

Các cuộc họp lập kế hoạch thôn, các cuộc họp chuẩn bị lập kế hoạch xã) và các bước 
đồng thời cung cấp những đề xuất để lồng ghép thêm điều này vào các phương pháp 
tiếp cận lập kế hoạch xã. 

• Thông qua các chuyến thăm thực địa với các chính quyền cấp xã, huyện tỉnh có liên 
quan, thảo ra các chương trình và dự án Chính phủ phù hợp với việc phân bổ vốn thông 
qua việc lập kế hoạch phát triển xã. 

• Dựa trên danh mục sơ bộ về các dự án và các chương trình của Chính phủ được xác 
định là phù hợp với việc phân bổ thông qua việc lập KH xã, chỉ định những người sở 
hữu dự án, các chỉ tiêu về đầu tư, thời hạn cấp vốn, số lượng vốn ước tính cho mỗi xã 
và dự án. 

• Xem xét lại các đầu ra của RUDEP từ các cuộc họp lập kế hoạch thôn và đề xuất về 
cách mà các kết quả này có thể được kết hợp chặt chẽ thành lập kế hoạch phát triển xã 
lồng ghép và các cuộc họp chuẩn bị lập kế hoạch xã. 

• Cung cấp những đề xuất về việc nâng cao năng lực và nhu cầu đào tạo trong tương lai 
cần thiết để thực hiện cho việc lập KH phát triển xã và phương pháp lập kế hoạch có sự 
tham gia. 

• Đệ trình một báo cáo tổng kết bằng tiếng Anh cho Trưởng Đoàn Úc trước khi rời khỏi 
tỉnh Quảng Ngãi và hoàn tất tất cả các hoạt động. 

Các đầu ra: 
• Chi tiết về các ngân sách sẵn có ở cấp xã để kết luận trong kế hoạch lồng ghép. 
• Các đề xuất về việc lồng ghép KH của Chính phủ Việt nam và của RUDEP  PPP/CDP. 
• Chi tiết về công tác nâng cao năng lực cần thiết để thực hiện việc lập kế hoạch có sự 

lồng ghép (CDP) 
• Bảng về KH có sự lồng ghép 
Năng lực /kinh nghiệm: 
• Có bằng đại học về khoa học chính trị, QTKD hay các văn bằng khác có liên quan. 
• Kinh nghiệm thực tiễn rộng về phân tích thể chế, cải cách hành chính công và các quá 

trình lập kế hoạch phân quyền. 



 

 

• Kỹ năng tổ chức và quản lý nhân sự tốt để chuyển tải các thông điệp có hiệu quả đến 
các quan chức và các sở ban ngành, biết dành ưu tiên công việc và đáp ứng thời hạn 
cuối cùng 

• Có kỹ năng giao tiếp nói và viết tốt  
• Thông thạo tiếng Anh 
• Biết vi tính 
 


